
                           HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM AN NHIÊN
                           ĐC: 50 Trương Định, P. Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng
                           ĐT: 0967263359 - MST: 066191005042

BẢNG BÁO GIÁ
(Cập nhật 15/08/2026)

Kính gửi:  Qúy khách hàng
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá đã gồm thuế GTGT và đã gồm phí giao hàng như sau:

STT Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT  Đơn giá Ghi chú

I Thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt
1 1000002 Thịt đùi Kg            129.000 
2 1000001 Thịt vai Kg            129.000 
3 1000006 Thịt nạc heo Kg            140.000 không da 
4 1000007 Thịt nạc heo xay sẵn Kg            140.000 không da 
5 1000008 Xương heo Kg            118.999 
6 SP000664 Xương ống trắng Kg              54.000 
7 1000012 Chân giò heo Kg            129.000 
8 1000010 Cốt lết heo Kg            129.000 
9 1000003 Thịt ba chỉ heo Kg            140.000 

10 1000011 Sườn non heo Kg            161.000 
11 1000022 Thịt bò đùi Kg            295.000 
12 1000024 Thịt bò bắp Kg            173.000 
13 1000020 Thịt bò nạm Kg            195.000 
14 1000023 Sườn bò Kg            168.000 
16 SP000697 Tim cật heo Kg            160.000 
17 SP000698 Tim heo Kg            235.000 
18 1000444 Thịt vịt Kg            113.000 nguyên con không lòng
19 SP000700 Thịt gà lai Kg              86.000 nguyên con không lòng (gà lai)
20 SP000929 Thịt gà lai 2 Kg              97.000 không chân, không đầu cổ, không lòng (gà lai)

Thịt gà ta Kg            138.000 không chân, không đầu cổ, không lòng
22 1000019 Huyết heo Kg              19.000 
23 SP000629 Huyết bò Kg              19.000 

II Cá,  Hải sản các loại
1 SP000630 Cá diêu hồng Kg              82.000 
2 1000089 Cá diêu hồng làm sẵn Kg            102.000 
3 SP000161 Cá cam Kg              97.000 
4 SP000701 Cá rô phi Kg              72.000 
5 1000095 Cá rô phi làm sẵn Kg            102.000 
7 SP000633 Cá lóc Kg              86.000 
8 1000084 Cá lóc làm sẵn Kg            105.000 

14 SP000793 Tôm (55-65 con) Kg            178.000 
15 SP000903 Tôm (45-55 con) Kg            194.000 
16 SP000761 Tôm (40-45 con) Kg            204.000 
17 SP000931  Tôm (35-40 con) Kg            210.000 
18 SP000932  Tôm (30-35 con) Kg            226.000 
19 Tôm (20-25 con) Kg            242.000 
20 Tôm nhảy Kg            248.000 
21 tomkho Tôm khô Kg            710.000 
22 SP000635 Lươn Kg            140.000 
23 1000196 Lươn làm sẵn Kg            162.000 
24 SP000154 Cua Kg              91.000 
25 SP000636 Ếch Kg              91.000 
26 1000099 Ếch làm sẵn Kg            129.000 
27 1000105 Tép khô Kg            177.000 
28 SP000902 Ngêu Kg              38.000 
29 SP000707 Cá ba sa Kg              65.000 



STT Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT  Đơn giá Ghi chú

30 SP000773 Cá ba sa không đầu Kg              89.000 
III Rau, củ, quả

1 kl Khoai lang Kg              25.000 
2 kt Khoai tây Kg              24.000 
3 sh Su hào Kg              18.000 
4 cd Củ dền Kg              32.000 
5 cr Cà rốt Kg              21.000 
6 ss Su su Kg              17.000 
7 dvt Đậu ve Kg              31.000 
8 cct Củ cải trắng Kg              19.000 
9 km Khoai mỡ tím Kg              30.000 

10 ks Khoai sọ Kg              38.000 
11 khmo Khoai môn sáp Kg              48.000 
12 gung Củ gừng Kg              43.000 
13 rieng Củ riềng Kg              38.000 
14 nghe Củ nghệ Kg              32.000 
15 mh Mướp hương Kg              22.000 
16 bd Bí đỏ Kg              19.000 
17 bx Bí xanh Kg              21.000 
18 bau Bầu Kg              19.000 
19 cc Cà chua Kg              27.000 
20 ht Hành tây Kg              22.000 
21 dl Dưa leo Kg              20.000 
22 sc Sả Kg              15.000 
24 t18 Thơm gọt sẵn Quả              27.000 
25 mt Mồng tơi Kg              18.000 
26 rade Rau dền Kg              18.000 
27 cn Cải ngọt Kg              16.000 
28 caxa Cải xanh Kg              18.000 
29 1000327 Cải thảo Kg              18.000 
30 caithi Cải thìa Kg              18.000 
31 rm Rau muống Kg              28.000 
32 rn Rau ngót Bó              10.000 

Rau ngót Kg              30.000 
33 cacu Cải cúc Kg              21.000 
34 lh Lá hẹ Kg              36.000 
35 SP000187 Hành lá Kg              43.000 
36 rd Rau đay Bó              10.000 
37 1000176 Rau tập tàng Kg              21.000 
38 gd Giá đỗ Kg              16.000 
39 bh Bạc hà Kg              18.000 
40 SP000189 Me chua Kg              45.000 
41 1000290 Cải bó xôi Kg              70.000 
42 lagi Lá giang Bó to              25.000 
44 1000159 Nấm bào ngư xám Kg              70.000 
45 1000160 Nấm đùi gà Kg              59.000 
46 1000157 Nấm rơm Kg            172.000 
47 1000158 Nấm sò trắng Kg              65.000 
48 nkc  Nấm kim châm Bịch              11.000 bịch 150g
49 namdc  Nấm đông cô tươi Bịch              37.000 bịch 150g
50 ntn  Nấm tuyết Bịch              16.000 nấm hải sản bịch 150g 
51 1000325 Bắp sú Kg              18.000 
52 bm Bắp mỹ Trái              11.000 
53 1000347 Ớt đỏ Kg              54.000 
54 chanh Chanh Kg              19.000 
56 ct Cần tây Kg              27.000 
57 SP000935 Ớt chuông Kg              43.000 
63 SP000894 Húng quế Kg              46.000 



STT Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT  Đơn giá Ghi chú

69 SP000704 Ngò rí Kg              43.000 
70 SP000893 Ngò gai Kg              54.000 
71 SP000703 Rau ngổ Kg              43.000 
72 SP000623 Thì là Kg              62.000 
74 md Mướp đắng Kg              30.000 
77 xlt Xà lách Kg              43.000 
78 cati Cà tím Kg              27.000 
79 db Đậu bắp Kg              30.000 
80 SP000643 Lá chanh Kg              70.000 
81 cama Cải mầm Kg              43.000 
82 1000171 Ớt xiêm xanh Kg              65.000 
83 hata Hành tăm Kg            215.000 
84 St Hạt sen tươi Kg            183.000 
85 SP000642 Dừa non trái trái              19.000 
86 gac Gấc Kg              75.000 

IV Trứng, đậu khuôn, chả giò
1 tvq Trứng vịt lớn Quả                3.400 
2 tgq Trứng gà công nghiệp Quả                2.900 
3 SP000621 Trứng gà ta Quả                4.300 
4 tck Trứng cút Kg              65.000 
5 1000100 Chả cá chiên Kg            102.000 
6 1000145 Chả lụa Kg            147.000 có tiêu
7 1000144 Chả lụa Kg            147.000 không có tiêu
8 1000127 Giò sống Kg            147.000 
9 8936000750015 Tàu hủ non Cây              11.000 

Đậu khuôn chiên miếng to Miếng                5.500 
10 1000190 Đậu khuôn chiên miếng to Kg              34.000 miếng to
11 1000498 Đậu khuôn chiên miếng nhỏ Kg              38.000 đậu bi
12 SP000639 Đậu khuôn trắng Kg              32.000 

V Hàng khô
1 1000234 Bún tươi Kg              15.000 
2 SP000673 Bún khô Kg              30.000 
3 SP000331 Phở tươi Kg              15.000 
4 SP000675 Phở khô Kg              34.000 
5 SP000139 Nui Kg              31.000 
6 SP000645 Bánh canh bột lọc Kg              30.000 
7 SP000646 Bánh canh gạo Kg              30.000 
8 SP000677 Hủ tiếu Kg              30.000 
9 SP000648 Mì quảng không dầu Kg              22.000 

10 Mì quảng có dầu Kg              24.000 
11 SP000039 Nấm mèo Kg            156.000 
14 SP000192 Hành khô Kg              70.000 
15 Toi Tỏi khô Kg              70.000 
16 8935039571127 Bột canh Ajinomoto 190g Bịch                7.000 
17 8935039508185 Hạt nêm Aji-Ngon heo 400g Bịch              39.000 
18 8935039506761 Hạt nêm Aji-Ngon tôm thịt 900g Bịch              70.000 
19 8935039506778 Hạt nêm Aji-Ngon tôm thịt 1,8kg Bịch            120.000 
20 8935039500400 Bột ngọt Ajnomoto 400g Bịch              43.000 
21 8935039500035 Bột ngọt Ajinomoto 1kg hạt nhỏ Bịch              70.000 
22 8935039500707 Bột ngọt Ajinomoto 1kg hạt lớn Bịch              73.000 
23 muoiiot Muối i ốt Bịch                6.500 
24 muoihat Muối hạt Bịch                6.500 
25 8936136161648 Nước mắm Đệ Nhị Chai              23.000 
26 SP000157 Đậu xanh không vỏ Kg              56.000 
27 dxkv Đậu xanh có vỏ Kg              56.000 
28 SP000709 Đậu đỏ Kg              62.000 
29 SP000606 Đậu đen Kg              62.000 
30 Đậu phộng kg Đậu phộng kg kg              65.000 
31 d1 Đường trắng Kg              28.000 
32 dv1 Đường vàng Kg              31.000 



STT Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT  Đơn giá Ghi chú

33 8935015513714 Đường Cô Ba Kg              32.000 
34 8935015516043 Đường phèn cô ba Kg              54.000 
35 SP000713 Gạo tẻ loại 1 Kg              18.000 
36 gao Gạo tẻ loại 2 Kg              17.000 

Gạo tẻ loại 3 Kg              22.000 gạo mô hình
Gạo tẻ loại 4 Kg              25.000 gạo ST

37 SP000724 Gạo nếp Kg              25.000 
38  8936035100571 Dầu ăn Tường An Olita 400ml Chai              26.000 
39 8936035100588 Dầu ăn Tường An Olita 1l Chai              52.000 
40 8936035100595 Dầu ăn Tường An Olita 2l Can            105.000 
41 8936035100601 Dầu ăn Tường An Olita 5l Can            264.000 
42 8936035100328 Dầu ăn đậu nành Tường An 2l Can            129.000 
43 8936035100335 Dầu ăn đậu nành Tường An 5l Can            274.000 

44 8934868196181
Nước rửa chén Sunlight chanh 
100 3.1kg túi

             91.000 

45 8934868172703
Nước lau sàn Sunlight Hương 
chanh Yuzu và sả 3.4kg túi

             91.000 

46 8935001200468 Nước cốt dừa Wonderfarm 160ml Lon              25.000 

47 8809407760508
Rong biển nấu canh Hàn Quốc 
50g Bịch              43.000 

48 SP000454
Rong biển nấu canh Việt Nam 
100g Bịch              54.000 

49 8935039513257 Gia vị lẩu Thái Ajiquick 50g Bịch              13.000 
50 8935039514155 Gia vị phở bò Ajiquick 57g Bịch              13.000 
51 8936028044516 Nước dùng phở bò Barona 150g Bịch              13.000 
52 8935039514162 Gia vị bún bò Huế Ajiquick 59g Bịch              13.000 

53 8936028044417
Xốt gia vị Bún bò Huế Barona 
80gr Bịch              18.000 

54 8935039514070 Gia vị cá kho Ajiquick 31g Bịch                7.000 
55 8935039514056 Gia vị thịt kho Ajiquick 31g Bịch                7.000 
56 8935039511024 Nước tương Phú Sĩ 500ml Bịch              23.000 

57 8936028044394
Xốt gia vị Hủ tíu Nam Vang 
Barona 80gr Bịch              17.000 

58 8936028042369 Xốt Gia Vị Cà Ri Barona 80g Bịch              17.000 
59 8936028042376 Xốt gia vị Bò kho Barona 80gr Bịch              17.000 
60 Sữa chua Gozt Hộp                5.000 
61 SP000831 Bánh mì ngọt Cái                5.600 Bánh mì Kinh Đô
62 SP000715 Bánh mì tươi Ổ                3.600 
63 Bánh bao nhân thịt Bịch 12 cái              53.000 

64 SP000952
Bánh bao nhân đậu xanh Thọ 
Phát Bịch 12 cái              41.000 

65 Bánh bao không nhân Thọ Phát Bịch 12 cái              32.000 
66 8938536486116 Dầu mè 75ml Chai              17.000 
67 Dầu hào Cholimex 170g Chai              18.000 
68 Dầu hào Cholimex 350g Chai              26.000 
69 Dầu hào Cholimex 820g Chai              47.000 
70 8938536486093 Dầu điều 75ml Chai              17.000 
71 SP000578 Bột nghệ 1kg Kg            102.000 
72 bb Bột báng 500g Gói              19.000 
73 SP000442 Bột khoai 500g Gói              17.000 
74 8934734022033 Bột gạo Vĩnh Thuận 400g Gói              23.000 
75 8934734092036 Bột bắp Vĩnh Thuận 400g Gói              29.000 
76 8934734092104 Bột bắp Vĩnh Thuận 150g Gói              12.000 
77 8934734402156 Bột béo Vĩnh Thuận 225g Gói              10.000 
78 8934734402057 Bột béo Vĩnh Thuận 1kg Gói              37.000 
79 8934734012034 Bột năng Vĩnh Thuận 400g Gói              16.000 
80 8934734012027 Bột năng Vĩnh Thuận 1kg Gói              37.000 
81 8936055280666 Bột mì Meizan 1 kg Gói              30.000 
82 8934734202039 Bột bánh bao Vĩnh Thuận 400g Gói              20.000 
83 Bột bánh bao Vĩnh Thuận 1 kg Gói              41.000 
84 hcr Hạt cà ri Kg            194.000 
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85 SP000197 Tiêu xay Kg            237.000 

Lưu ý: Gía cả có thể thay đổi tùy theo thị trường

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN: 


